UỶ BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH BẾN TRE                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số: 782/QĐ-UBND                                        Bến Tre, ngày 06 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ năm 2011-2012
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-SKHCN ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh về việc xem xét danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2011-2012; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 156/SKHCN-QLKH ngày 30 tháng 3 năm 2011 về việc xin phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2011-2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2011-2012 tỉnh Bến Tre, gồm 19 đề tài, dự án (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn các đơn vị đăng ký, biên soạn thuyết minh khoa học và tiến hành xét duyệt, tuyển chọn, quản lý thực hiện công trình theo quy chế hiện hành về quản lý các chương trình đề tài, dự án cấp tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các ngành, các địa phương có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các đơn vị đăng ký đề tài, dự án trong Danh mục kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.                                  

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Trương Văn Nghĩa
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2011-2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-UBND
 ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
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	I
	CHƯƠNG TRÌNH 1: ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

	I.1
	Trồng trọt

	1
	Đề tài: Triển khai thử nghiệm mô hình khắc phục hiện tượng dừa không mang trái (dừa treo), cải thiện năng suất dừa lấy dầu tại tỉnh Bến Tre.
	- Điều tra hiện trạng: Diện tích, cây giống và kỹ thuật canh tác dừa.

- Nguyên nhân dừa không mang trái.

- Đề xuất các giải pháp khắc phục.


	- Đánh giá hiện trạng nghề trồng dừa Bến Tre.

- Nguyên nhân dừa không mang trái.

- Các giải pháp khắc phục.

- Tổ chức triển khai thực nghiệm các giải pháp (2-3 điểm).
	TT Ứng dụng tiến bộ KHCN
	2011-2012

	2
	Đề tài: Nghiên cứu, bảo tồn và bồi dục giống cây ăn trái đặc sản trên địa bàn huyện Chợ Lách.
	- Phát hiện và bảo tồn giống cây quý, phát triển ngành sản xuất giống và nâng cao chất lượng cây ăn quả.

- Tạo đủ nguồn nguyên liệu (mắt ghép) để cung cấp cho quá trình sản xuất giống cây trồng. Bảo đảm tiêu chuẩn sản xuất đúng theo các văn bản quản lý giống cây trồng.


	- Quản lý được các cây đầu dòng thông qua đó bảo tồn được nguồn giống cây ăn trái quý của địa phương.

- Phát hiện được những giống mới có những đặc tính nổi trội, tiến hành theo dõi, quản lý, qua đó bảo tồn và phát triển có hiệu quả.

- Hình thành các vườn cây đầu dòng đạt tiêu chuẩn đảm bảo cho quá trình sản xuất giống cây ăn trái của địa phương.
	Phòng NN và PTNT huyện Chợ Lách
	2011-2012

	3
	Đề tài: Trồng thử nghiệm nấm cao cấp (kim châm, ngọc châm, trân châu, đùi gà, hoàng chi…) trên phế phẩm nông nghiệp.
	- Phân lập sản xuất giống gốc.

- Trồng thử nghiệm trên các cơ chất khác nhau (bã mía, mụn dừa và cơ chất phối trộn…) để tìm ra công thức tối ưu, quy trình tối ưu.

- Xây dựng cơ sở vật chất trồng nấm cao cấp. 
	- Phân lập sản xuất giống gốc cấp 1, 2.

- Các quy trình công nghệ trồng nấm tương ứng.
	TT Ứng dụng tiến bộ KHCN
	2011-2012

	I.2
	Chăn nuôi:

	4
	Đề tài: Du nhập, thuần dưỡng và phát triển giống gà Đông Tảo.
	- Nuôi vỗ thuần thục.

- Chuyển giao quy trình công nghệ cho nông hộ.
	- Tạo ra đàn gà giống với số lượng 500 con. 

- Chuyển giao quy trình công nghệ.
	Tuyển chọn
	2011-2012

	I.3
	Thuỷ sản

	5
	Đề tài: Nghiên cứu ngưỡng môi trường và nguyên nhân gây chết nghêu và sò huyết và đề xuất các giải pháp khắc phục để phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết ở tỉnh Bến Tre.


	Mục tiêu:

- Xác định ngưỡng môi trường và nguyên nhân gây chết nghêu và sò huyết.

- Đề xuất các giải pháp khắc phục và ổn định nghề nuôi nghêu và sò huyết ở tỉnh Bến Tre.

- Đánh giá tác động môi trường và KT - XH của nghề nuôi nghêu, sò huyết (xác định mật độ thích hợp cho nuôi nghêu và sò huyết; xác định được tổng diện tích mặt nước tối ưu cho phép trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố môi trường và cơ sở thức ăn của nghêu và sò huyết…
Nội dung:

- Mô hình phòng thí nghiệm và hiện trường xác định ngưỡng một số yếu tố môi trường và mật độ nuôi thích hợp.

- Xác định tổng diện tích mặt nước tối ưu cho phép trên cơ sở nghiên cứu cơ sở thức ăn của vùng nuôi.

- Đánh giá nguyên nhân.

- Xây dựng các giải pháp khắc phục hiện tượng chết và phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết. 
	- Báo cáo tổng số diện tích mặt nước tối đa cho phép.

- Bộ số liệu thí nghiệm ngưỡng môi trường gây nghêu, sò huyết chết. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và KT - XH của nghề nuôi nghêu, sò huyết.

- Báo cáo các yếu tố ảnh hưởng đến ngưỡng môi trường và nguyên nhân gây chết nghêu và  sò huyết.

- Giải pháp khắc phục hiện tượng chết của nghêu, sò huyết nuôi và phát triển bền vững nghề nuôi nghêu, sò huyết.

	Viện Hải dương học Nha Trang

	2011-2012

	6
	Đề tài: Nghiên cứu sử dụng bùn thải ao nuôi tôm sú và cá tra để sản xuất phân hữu cơ phục vụ cho nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre.
	Mục tiêu:

- Đề xuất quy trình sản xuất 2-3 chế phẩm phân hữu cơ từ nguyên liệu bùn thải ao nuôi tôm sú và cá tra công nghiệp.

- Góp phần tăng thu nhập cho nông dân và hạn chế ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất thuỷ, hải sản.

Nội dung:

-  Đánh giá hiện trạng quản lý bùn thải ao nuôi tôm sú và cá tra tại 03 khu vực nuôi trọng điểm của tỉnh.

- Nghiên cứu quy trình xử lý và phối chế nguyên liệu bùn thải ao nuôi để sản xuất 2-3 chế phẩm phân hữu cơ đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ từ bùn thải ao nuôi đối với sự sinh trưởng và năng suất cây trồng (triển khai ứng dụng quy trình sản xuất phân hữu cơ từ nguyên liệu bùn thải ao nuôi cho 03 hộ mô hình hoặc cơ sở sản xuất phân bón;  đánh giá hiệu quả nông học và kinh tế của việc sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ sản xuất từ bùn thải ao nuôi trên cây trồng (01 vụ trên 01 loại cây ăn trái, 02 vụ trên 01 loại cây rau màu).
	- Đánh giá được chất lượng của bùn thải ao nuôi tôm sú, cá tra công nghiệp tại 03 khu vực nuôi trọng điểm của tỉnh.

- Đề xuất được quy trình sản xuất 2-3 chế phẩm phân hữu cơ từ bùn thải ao nuôi đạt chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số lượng phân hữu cơ sản xuất từ đề tài: 02 tấn cho mỗi chế phẩm.

- Đánh giá được hiệu quả kinh tế và hiệu quả nông học của việc sử dụng phân hữu cơ sản xuất từ bùn thải ao nuôi đối với cây trồng.


	Tuyển chọn
	2011-2012

	I.4
	Tổng hợp
	
	
	
	

	7
	Dự án: Chuyển giao quy trình “Sản xuất nhanh chế phẩm nấm xanh Ometar ở quy mô nông hộ” và xây dựng mô hình “Ứng dụng Ometar trừ rầy nâu hại lúa” tại tỉnh Bến Tre.
	Chuyển giao quy trình “Sản xuất nhanh chế phẩm nấm xanh Ometar ở quy mô nông hộ” và xây dựng mô hình “Ứng dụng Ometar trừ rầy nâu hại lúa” tại tỉnh Bến Tre để quản lý rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá lúa một cách hiệu quả theo hướng an toàn, bền vững.
	- Hình thành 06 nhóm nông dân (06 câu lạc bộ) sản xuất chế phẩm nấm xanh Ometar ở quy mô nông hộ với 180 CBKT.

- Xây dựng mô hình “Ứng dụng Ometar trừ rầy nâu hại lúa” (30ha), kinh tế tăng 5-7%.

- Nhân rộng mô hình lên 200ha.
	TT Ứng dụng tiến bộ KHCN
	2011-2012

	8
	Dự án: Xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ bưởi da xanh theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt GlobalGAP.

	- Xây dựng được mối liên kết giữa các nông hộ trồng bưởi da xanh thành các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã trồng bưởi. 

- Nâng cao kiến thức trong tổ chức và quản lý sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt GlobalGAP cho nông dân trồng bưởi và cơ sở/doanh nghiệp tham gia liên kết.   

 - Giúp nông dân trồng bưởi và người kinh doanh nắm được thông tin và nhu cầu thị trường bưởi. 

 - Xây dựng được mối liên kết trong cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các tổ hợp tác/HTX trồng bưởi với các cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh trái cây.


	- Thành lập mới 03 và củng cố 03 tổ hợp tác/HTX trồng bưởi da xanh, quy mô 40-50 tổ viên/xã viên cho mỗi tổ hợp tác/HTX.

- 01 quy trình sản xuất bưởi da xanh áp dụng cho các tổ hợp tác/HTX trồng bưởi.

- 240-300 nông dân được tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất bưởi da xanh (trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch). 

- 10-15 cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh bưởi trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tập huấn chuyển giao kỹ thuật đóng gói, bảo quản bưởi.

- 06 mô hình sản xuất bưởi da xanh tại 06 tổ hợp tác/HTX đạt chứng nhận GlobalGAP, tổng số 120-150ha, có 03 cơ sở/doanh nghiệp đóng gói bưởi da xanh liên kết tiêu thụ bưởi với các tổ hợp tác/HTX đạt chứng nhận GlobalGAP. 

- 01 báo cáo phân tích kết quả khảo sát thị trường bưởi da xanh và có 300 hộ trồng bưởi, 10-15 cơ sở/doanh nghiệp được tập huấn chuyển giao thông tin và nhu cầu thị trường bưởi.

- Sản phẩm bưởi da xanh của các tổ hợp tác/HTX được giới thiệu đến 15-20 cơ sở/doanh nghiệp/siêu thị kinh doanh bưởi, 5-6 hội chợ/triển lãm.

- Có ít nhất 03 cơ sở/doanh nghiệp/siêu thị liên kết tiêu thụ sản phẩm cho 06 tổ hợp tác/HTX trồng bưởi.
	Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam
	2011-2012

	II
	CHƯƠNG TRÌNH 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

	9
	Đề tài: Chuyển giao công nghệ sử dụng mật hoa dừa để sản xuất rượu vang và nước giải khát.
	Sử dụng mật hoa dừa để sản xuất rượu vang và nước giải khát.


	- Quy trình công nghệ sản xuất rượu vang từ mật hoa dừa quy mô 50 lít/mẻ.

 - Quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát từ mật hoa dừa quy mô 20 lít/mẻ. 

- Sản phẩm: 

 + 1.000 lít rượu vang (500 lít rượu vang chát và 500 lít rượu vang ngọt).

 + 500 lít nước giải khát (200 lít từ mật hoa dừa dứa và 300 lít từ mật hoa dừa thường).
	TT Dừa Đồng Gò


	2011-2012

	10
	Đề tài: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế chế tạo máy gọt vỏ nâu cơm dừa.
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo được máy gọt vỏ nâu cơm dừa công suất 50-100 kg/giờ. An toàn, cơ động, phù hợp với điều kiện sản xuất nhỏ lẻ ở nông thôn tỉnh Bến Tre, khắc phục được khâu gọt vỏ nâu bằng thủ công đã tồn tại lâu đời, năng suất thấp.
- Giảm tỷ lệ hao hụt.
- Tăng năng suất so với thủ công.
- Không cần công nhân có kỹ năng tay nghề, chỉ sử dụng công nhân lao động phổ thông.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	01 máy gọt vỏ nâu cơm dừa với các chỉ tiêu sau:

- Năng suất 50-100kg/h.
- Độ sót (phần vỏ lụa không được gọt) trong khoảng 1-3%.
- Tỷ lệ hao hụt ≤ 5%.
- Máy dễ vận hành, gọn, cơ động.
	Tuyển chọn
	2011-2012

	11
	Đề tài: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế chế tạo máy lột vỏ gỗ sọ dừa.
	Chế tạo ra được mẫu máy có khả năng bóc, lột vỏ cứng (vỏ gỗ) của sọ dừa phục vụ cơ giới hoá chế biến trái dừa.
- Nghiên cứu, tính toán, thiết kế chế tạo máy lột vỏ cứng của sọ dừa.
- Lắp ráp, vận hành, chạy thử, hoàn thiện máy.
- Chuyển giao bản vẽ thiết kế chế tạo, quy trình công nghệ chế tạo, bảo trì, bảo dưỡng máy cho các cơ sở có năng lực chế tạo tại địa phương để chủ động chế tạo máy lột vỏ cứng sọ dừa.
	- Máy lột vỏ cứng sọ dừa công suất 100 trái/giờ.
- Quy trình công nghệ chế tạo các thiết bị chính của hệ thống máy và bộ bản vẽ kỹ thuật.
- Quy trình vận hành máy và bảo dưỡng của hệ thống máy.
	Tuyển chọn
	2011-2012

	III
	CHƯƠNG TRÌNH 3: CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

	12
	Đề tài: Luận cứ khoa học cho các giải pháp ưu tiên phát triển kinh tế tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015.
	- Xác định các ngành kinh tế mũi nhọn thông qua phân tích hiệu quả kinh tế các ngành kinh tế hiện có tại tỉnh Bến Tre trong bối cảnh lợi thế so sánh của các tỉnh thuộc ĐBSCL trong giai đoạn 2011-2015.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên về giải pháp/chính sách phát triển kinh tế các ngành kinh tế ưu tiên tại tỉnh Bến Tre trong bối cảnh lợi thế so sánh của các tỉnh thuộc ĐBSCL trong giai đoạn 2011- 2015.

- Xác định các giải pháp/chính sách kinh tế ngắn hạn ưu tiên cho năm 2011 tại tỉnh Bến Tre trong bối cảnh lợi thế so sánh của các tỉnh thuộc ĐBSCL:

 + Giải pháp ưu tiên nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tận dụng lợi thế so sánh và tận dụng các nguồn lực tự nhiên và sinh thái tại tỉnh Bến Tre theo hướng phát triển bền vững.

 + Các chính sách hỗ trợ ưu tiên.

 + Các giải pháp dự án/chương trình mục tiêu ưu tiên trên địa bàn toàn tỉnh.
	- Các mục tiêu/ngành/lĩnh vực/giải pháp/chính sách phát triển ưu tiên trên địa bàn tỉnh.
- Các kiến nghị UBND tỉnh Bến Tre nhằm tạo điều kiện cho việc thực thi các giải pháp và chính sách dựa trên thứ tự ưu tiên.
- Danh sách các chương trình và các dự án cần nghiên cứu và triển khai nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế ưu tiên.
	Khoa Kinh tế phát triển, Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM
	2011-2012
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	Đề tài: Công tác tư tưởng đối với việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện nay.
	- Vai trò của công tác tư tưởng và các tiêu chí đánh giá hiệu quả của công tác tư tưởng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án phục vụ phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện nay.

- Thực trạng công tác tư tưởng trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng những năm qua.

- Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.
	- Thực trạng và bài học kinh nghiệm đối với việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng những năm qua.

- Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
	2011-2012
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	Đề tài: Đánh giá, dự báo khả năng cung cầu nguyên liệu ngành dừa phục vụ chế biến, nội tiêu và xuất khẩu.
	- Đánh giá thực trạng năng lực chế biến, tiêu thụ trái dừa của đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá thực trạng, dự báo khả năng cung ứng nguyên liệu dừa để phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

- Đề xuất các giải pháp để cân bằng cung cầu dừa trái.
	Báo cáo phân tích, dự báo tình hình hoạt động ngành dừa, các sơ đồ, bảng số liệu.
	Sở Công Thương

tỉnh Bến Tre
	2011-2012

	IV
	CHƯƠNG TRÌNH 4: CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA CƠ BẢN SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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	Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố và đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý con loài Vọp (Corbicula sp) ở tỉnh Bến Tre.
	- Đánh giá hiện trạng nguồn lợi (trữ lượng và phân bố), điều kiện tự nhiên, môi trường vùng phân bố, đặc điểm sinh học, dinh dưỡng và tình hình khai thác con Vọp ở tỉnh Bến Tre.

- Thử nghiệm nuôi thả (20.000 con) để phục hồi nguồn lợi.

- Xây dựng mô hình quản lý cộng đồng.

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý con Vọp ở tỉnh Bến Tre.


	- Hiện trạng nguồn lợi (trữ lượng và phân bố), dinh dưỡng và tình hình khai thác con Vọp ở tỉnh Bến Tre.

- 10.000 con Vọp giống kích cỡ 3-3,5mm.
- 10.000 con Vọp thương phẩm với kích cỡ 15 con/kg.
- 01 mô hình ương Vọp giống cấp 2 với tỷ lệ sống > 70%.
- 01 mô hình nuôi thương phẩm Vọp với tỷ lệ sống > 50%.
- 01 báo cáo đề xuất các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển bền vững nguồn lợi Vọp tại tỉnh Bến Tre.

- Báo cáo tổng kết đề tài được thông qua Hội đồng khoa học các cấp.
	Viện Nuôi trồng TS 3
	2011-2012
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	Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải sản xuất thạch dừa phù hợp quy mô nhỏ (2-3 m3/ngày).
	- Đề xuất công nghệ xử lý thích hợp đối với nước thải sản xuất, phù hợp với điều kiện KT - XH của địa phương. Với các chỉ tiêu cơ bản dự kiến:
 + Chi phí vận hành thấp.

 + Đầu tư kinh phí xây dựng mô hình giản 1,5-2 lần so với công nghệ hiện tại.

- Tổ chức xây dựng mô hình điểm.
	- Quy trình công nghệ xử lý nước thải thạch dừa đạt TCVN 5945:2005 (A).

- Hệ thống xử lý nước thải thực tế tại 01 cơ sở quy mô 2-3 m3/ngày:     

 + Chi phí vận hành thấp.  

 + Đầu tư kinh phí xây dựng mô hình giản 1,5-2 lần so với công nghệ hiện tại.
	Viện Môi trường và Tài nguyên
	2011-2012
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	Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá sức chịu tải và phân vùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận của hệ thống sông chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	- Đánh giá chi tiết được hiện trạng (2011-2012) và dự báo diễn biến thay đổi về chất lượng các nguồn nước mặt tại các sông, rạch chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.
- Xây dựng được bản đồ hiện trạng và quy hoạch phân vùng chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá được hiện trạng năng lực chịu tải tại các đoạn sông khác nhau trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo yêu cầu của Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

- Đề xuất được quy hoạch phân vùng xả các nguồn nước thải vào các đoạn sông khác nhau. 

- Đề xuất được các giải pháp đảm bảo khả năng cung cấp nước cho các mục đích sử dụng khác nhau (tính đến cả vấn đề kinh tế, ô nhiễm và xâm nhập mặn).
- Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khai thác và sử dụng nguồn nước mặt hợp lý trong các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
	- Bộ dữ liệu và tập bản đồ hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt tại 04 lưu vực hệ thống sông, rạch chính tại tỉnh Bến Tre. 

- Bộ số liệu và tập bản đồ dự báo diễn biến chất lượng nước theo kịch bản quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt đến năm 2015.

- Bộ dữ liệu và tập bản đồ hiện trạng phân vùng chất lượng nước trên sông.

- Bộ dữ liệu về hiện trạng và dự báo chất lượng và tải lượng các nguồn nước thải xả vào nguồn nước mặt tại các địa bàn khác nhau ở tỉnh Bến Tre.

- Bộ dữ liệu về năng lực chịu tải tại các đoạn sông khác nhau trong hệ thống 04 sông chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre (tính toán tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Tập bản đồ (và hồ sơ dữ liệu, chú thích đính kèm) quy hoạch phân vùng xả thải cho thời điểm hiện nay và ứng với các kịch bản quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác nhau của tỉnh Bến Tre đến năm 2015.

- Báo cáo đánh giá tổn thất kinh tế, môi trường và xã hội gia tăng do ô nhiễm nguồn nước để hướng đến xử lý nguồn nước mặt nhằm đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Bến Tre và các huyện trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo đề xuất các giải pháp đảm bảo khả năng cung cấp nước cho các mục đích sử dụng khác nhau tại các địa bàn khác nhau trên hệ thống sông, rạch tại tỉnh Bến Tre.
- Báo cáo đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước mặt hợp lý trong các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ nay đến năm 2015.
	Viện Môi trường và Tài nguyên
	2011-2012
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	Đề tài: Điều tra hiện trạng phông gamma môi trường (chiếu ngoài), hoạt độ các nhân phóng xạ trong môi trường tự nhiên và ảnh hưởng của các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng, quản lý  cơ sở dữ liệu.


	- Xây dựng bản đồ GIS phông gamma môi trường (chiếu ngoài) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Xác định các nhân phóng xạ trong đất, nước, lương thực và thực phẩm (lấy mẫu trên địa bàn tỉnh Bến Tre).

- Đánh giá ảnh hưởng của phông bức xạ tự nhiên môi trường (chiếu ngoài và chiếu trong) đến sức khoẻ người dân tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, các cơ sở bức xạ (các phòng X-quang và y học hạt nhân) trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất một số giải pháp khắc phục và phòng ngừa các hoạt động bức xạ chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định.
	- Bộ số liệu về hoạt độ các nhân phóng xạ trong đất, nước, rau, lương thực và thực phẩm.

- Bản đồ GIS phông bức xạ môi trường (chiếu ngoài) và các cơ sở an toàn bức xạ và hạt nhân. 

- Phần mềm quản lý.

- Báo cáo tổng hợp số liệu (có phân tích, đánh giá và khuyến cáo). 


	Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Lâm Đồng


	2011-2012

	V
	CHƯƠNG TRÌNH 5: CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	19
	Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự - quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ CHQS tỉnh.
	- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính; trong trao đổi văn bản điện tử qua mạng; trong quản lý, chỉ huy các công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, nhà trường…

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần mềm.

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
	- Hệ thống mạng máy tính, máy tính.

- Các phần mềm chuyên dùng.

- Nguồn nhân lực tại chỗ được đào tạo.
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	2011-2012


